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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ SƠN LA


Số: 112/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công 
từ ngân sách thành phố năm 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Đẩu tư công số 49/2014/QH13; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

 Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét Tờ trình số 410/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công từ ngân sách thành phố năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 1558/BC-KTXH ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Xã hội; Tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công từ ngân sách thành phố năm 2016  với những nội dung như sau:

I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do thành phố quản lý năm 2016 là 130.992 triệu đồng, bao gồm các các nguồn vốn sau:

1. Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh (ủy quyền phân bổ): 2.000 triệu đồng.

2. Nguồn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh ủy quyền: 22.292 triệu đồng, trong đó:

- Thực hiện đầu tư: 19.192 triệu đồng.

- Thực hiện hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia nông  thôn 1.000 triệu đồng. 

- Dự phòng (10%): 2.100 triệu đồng.

3. Nguồn hỗ trợ nâng cấp đô thị: 25.000 triệu đồng. 

- Thực hiện đầu tư: 22.500 triệu đồng.

- Dự phòng (10%): 2.500 triệu đồng.

4. Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất dự kiến là 81.700 triệu đồng.

(chi tiết Biểu số 01 kèm theo)
II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ

- Việc bố trí vốn kế hoạch năm 2016 phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, định hướng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của thành phố, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

- Bố trí vốn cho các dự án được tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

- Bố trí vốn tập trung, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã được thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn, đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Kế hoạch vốn phân bổ chi tiết tối đa 90% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư và mức vốn cho từng dự án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; dành lại tối thiểu dự phòng 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Bố trí vốn kế hoạch đầu tư đảm bảo theo thứ tự ưu tiên đúng quy định:
+ Ưu tiên bố trí vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch.

+ Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;
+ Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 54 của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.
III. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ

1. Đối với nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách cấp tỉnh (ủy quyền phân bổ) phân bổ chi tiết toàn bộ 2.000 triệu đồng cho 01 dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

2. Đối với nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung 22.292 triệu đồng, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thanh toán nợ 16 dự án hoàn thành còn lại của giai đoạn 2011 - 2015: 8.199 triệu đồng. 

- Bố trí hoàn thành 06 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu để hoàn thành: 5.393 triệu đông.

- Dự kiến khởi công mới 07 dự án: 6.600 triệu đồng (trong đó bố trí 1.000 triệu đồng cho 01 dự án thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới).

- Bố trí dự phòng: 2.100 triệu đồng.

3. Đối với nguồn vốn hỗ trợ nâng cấp đô thị 25.000 triệu đồng và lồng ghép các nguồn vốn khác, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

-Thanh toán nợ 22 dự án hoàn thành còn lại của giai đoạn 2011 - 2015: 10.701 triệu đồng. 

- Bố trí hoàn thành 05 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020, nhu cầu để hoàn thành: 8.094 triệu đông.

- Dự kiến khởi công mới 06 dự án: 3.705 triệu đồng.

- Bố trí dự phòng: 2.500 triệu đồng.

4. Đối với nguồn cấp quyền sử dụng đất 81.700 triệu đồng tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

- Hoàn trả ứng vay quỹ phát triển đất và ngân sách tỉnh 43.000 triệu đồng.

- Bồi thường GPMB thu hồi một số khu đất 8.500 triệu đồng.

- Bố trí dự án chuyển tiếp 23.000 triệu đồng.

- Dự kiến khởi công mới 7.200 triệu đồng.

(chi tiết Biểu số 02, 03, 04, 05 kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND thành phố khóa XVIII kỳ họp thứ 11 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. HĐND thành phố giao UBND thành phố cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tăng cường chỉ đạo, điều hành để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất của HĐND thành phố.
2. HĐND thành phố giao Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố, đại biểu HĐND phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền nội dung Nghị quyết này với nhân dân các dân tộc thành phố; đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND thành phố Sơn La khóa XVIII, kỳ họp lần thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Cục Thuế tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Thường trực Thành uỷ;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Thường trực UBND thành phố;

- Các vị đại biểu HĐND thành phố;

- Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố;

- Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã phường;

- LĐ, CV VP HĐND-UBND thành phố;

- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Thị Thủy


Biểu số 01
TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

	 

STT
	 

Danh mục
	Dự kiến kế hoạch bố trí vốn năm 2016 

	
	
	Kế hoạch năm 2016
	Phương án bố trí kế hoạch năm 2016 

	
	
	Kế hoạch  năm 2016
	Trong đó:
	Trong đó:
	Hỗ trợ thực hiện chương 
trình xây 
dựng nông
 thôn mới

	
	
	
	 Đầu tư xây dựng
	Hỗ trợ 
thực hiện chương 
trình xây 
 dựng nông 
thôn mới
	Thực hiện
 dự án
	Thanh toán 
nợ XDCB
	Bố trí các dự 
án chuyển tiếp
	Khởi công
 mới
	Bồi thường 
GPMB 
thu hồi một số 
khu đất
	Hoàn trả
 các khoản ứng vay 
ngân
 sách tỉnh
	

	
	
	
	Thực hiện 
dự án
	Dự phòng 
chưa phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	130.992
	123.392
	4.600
	3.000
	122.192
	18.900
	36.487
	15.305
	8.500
	43.000
	3.000

	
	Tổng nguồn vốn đầu tư
	130.992
	123.392
	4.600
	3.000
	122.192
	18.900
	36.487
	15.305
	8.500
	43.000
	3.000

	1
	Nguồn bổ sung   cân đối ngân sách tỉnh (ủy quyền phân bổ)
	2.000
	
	
	2.000
	-
	
	
	
	
	
	2.000

	2
	Nguồn xây dựng cơ bản tập trung tỉnh ủy quyền
	22.292
	19.192
	2.100
	1.000
	19.192
	8.199
	5.393
	5.600
	
	
	1.000

	-
	Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu nông thôn mới
	1.000
	
	
	1.000
	-
	
	
	
	
	
	1.000

	-
	Thực hiện các dự án
	19.192
	19.192
	
	
	19.192
	8.199
	5.393
	5.600
	
	
	

	-
	Dự phòng chưa phân bổ
	2.100
	
	2.100
	
	-
	10.701
	
	
	
	
	

	3
	Nguồn hỗ trợ nâng cấp đô thị
	25.000
	22.500
	2.500
	
	22.500
	10.701
	8.094
	3.705
	
	
	-

	-
	Thực hiện các dự án
	22.500
	22.500
	
	
	22.500
	
	8.094
	3.705
	
	
	

	-
	Dự phòng chưa phân bổ
	2.500
	
	2.500
	
	-
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguồn cấp quyền sử dụng đất
	81.700
	81.700
	
	
	80.500
	
	23.000
	6.000
	8.500
	43.000
	



Biểu số 02
PHÂN BỔ CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH,

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP CÁC NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
 XD
	Năng lực
 thiết kế
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Ước KLHT 
từ khởi công 
đến ngày 31/12/2015
	Luỹ kế vốn đã bố trí 
đến thời điểm báo cáo
	Ước giải ngân 
kế hoạch 
năm  2015
	Kế hoạch vốn năm 2016
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày,
 tháng, năm 
ban hành
	Tổng mức 
đầu tư 
được duyệt
	
	Tổng số
	TĐ: KH
năm 2015
	
	Tổng số
	Trđ: thanh
 toán nợ 
XDCB
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	142.319.44
	117402.37
	94.577.152
	42.340.84
	38.697.248
	32.387.000
	27.983.410
	 

	I
	NGUỒN XDCB TẬP TRUNG TỈNH ỦY QUYỀN 
	422.28.377
	37699.852
	27.236.052
	10.228.298
	8.848.298
	13.592.000
	11.188.410
	 

	*
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	
	301.58.236
	31045.144
	23.617.754
	6.610.000
	5.230.000
	8.199.000
	8.199.000
	 

	1
	Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 8 phường Tô Hiệu (giải phóng mặt bằng)
	UBND thành phố
	T.Hiệu
	09 hộ
	2013
	1410  15/5/2013
	12.91.419
	1291.419
	1.277.839
	0.000
	0.000
	13.580
	13.580
	

	2
	Trường mầm non Chiềng Cơi, thành phố Sơn La (giải phóng mặt bằng)
	UBND thành phố
	C.Cơi
	16 hộ
	2013
	2110  27/6/2013; 3739  25/7/2013
	993.171
	993.171
	967.671
	0.000
	0.0000
	25.499
	25.499
	

	3
	Hoàn chỉnh, mở rộng khu dân cư 1,3 ha Giảng Lắc, phường Quyết Thắng
	UBND thành phố
	Q.Thắng
	1,3 ha
	2013
-
2014
	3164  07/8/2014
	10.917.000
	10845.38
	1.0581.000
	1.500.000
	1.500.000
	264.380
	264.380
	

	4
	Đường vào khu dân cư 1,3 ha Giảng Lắc, phường Quyết Thắng
	UBND thành phố
	Q.Thắng
	149,25 m
	2013
-
2014
	4023   07/10/2014
	5.091.000
	4981.585
	3.771.677
	1.000.000
	1.000.000
	1.209.908
	1.209.908
	

	5
	Cấp nước sinh hoạt bản Hay Phiêng, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	C.Sinh
	14 hộ
	2013
-
2014
	5980   27/11/2013
	538.500
	467.359
	462.373
	0.000
	0.000
	7.245
	7.245
	


	6
	Kè chắn đất trường tiểu học Quyết tâm
	UBND thành phố
	Q.Tâm
	37,5m
	2014
	3094 30/7/2014
	579.012
	567.529
	550.000
	0.000
	0.000
	17.529
	17.529
	

	7
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 13, phường Quyết Thắng
	Phòng Quản lý đô thị
	Q.Thắng
	GPMB, xây dựng CSHT
	2014
	4156  20/10/2014
	5.176.793
	5127.996
	2.500.000
	2.500.000
	2.500.000
	2.627.996
	2.627.996
	

	8
	Hạ tầng khu dân cư trường trung cấp văn hóa Nghệ thuật và du lịch tỉnh Sơn La
	Phòng Quản lý đô thị
	C.Ngần
	380,85m
	2014
	608  24/3/2014
	1.195.889
	2659.463
	1.200.000
	700.000
	230.000
	1.929.000
	1.929.000
	Đang trình
 xin điều chỉnh 
TMĐT;
 đang thực hiện rà soát thu hồi vốn nguồn thu tiền sử dung đất

	9
	Mương thoát lũ bản Sàng
	Phòng Kinh tế
	H.La
	181,1m
	2014
-
2015
	4422   03/11/2014
	479.893
	450.73
	300.000
	300.000
	0.000
	450.730
	450.730
	Đang thực hiện rà soát thu hồi vốn nguồn thu tiền sử dung đất

	10
	Nhà văn hóa xã Chiềng Đen
	UBND xã Chiềng Đen
	C.Đen
	330m2
	2014
	4052 07/10/2014
	1.049.962
	1021.401
	471.440
	50.000
	
	549.961
	549.961
	

	11
	Nhà làm việc khối đoàn thể Đảng ủy, HĐND-UBND xã Hua La
	UBND xã Hua La
	H.La
	Khung thép tiền chế; 
05 gian
	2014
	2486  9/6/2014
	877.036
	752.774
	350.000
	500.000
	0.000
	402.774
	402.774
	Đang thực hiện rà soát thu hồi vốn nguồn thu tiền sử dung đất

	12
	Nhà văn hóa xã Hua La
	UBND xã Hua La
	H.La
	SC, NC; 220m2
	2014
	30  11/4/2014
	258.140
	258.140
	196.740
	0.000
	0.000
	61.400
	61.400
	

	13
	Nhà văn hóa xã Chiềng Cọ
	UBND xã Chiềng Cọ
	C.Cọ
	Nhà khung thép 140m2, sân bê tông 110m2
	2014
	2371  03/6/2014
	815.684
	757.217
	740.000
	60.000
	0.000
	17.217
	17.217
	

	14
	Nhà văn hóa bản Mòng xã Hua La
	UBND xã Hua La
	H.La
	180m2; 
sửa chữa nâng cấp
	2014
	26a   03/4/2014
	261.288
	261.000
	249.014
	0.000
	0.000
	11.986
	11.986
	

	15
	Nhà văn hóa bản Ka Láp, xã Chiềng Ngần
	UBND xã Chiềng Ngần
	C.Ngần
	CT, SC
	2014
	22  10/4/2014
	290.269
	266.8
	0
	0.000
	0.000
	266.615
	266.615
	

	16
	Đường công vụ, mặt bằng bãi đỗ xe, mặt bằng khu vực chính phục vụ lễ động thổ Trung tâm hành chính – Văn hoá Phật giáo tỉnh Sơn La
	Phòng Quản lý 
đô thị
	C.Sinh
	
	2015
	2914  08/10/2015
	343.18
	343.18
	0
	0.000
	0.000
	343.180
	343.180
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	12.070.141
	6.654.708
	3.618.298
	3.618.298
	3.618.298
	5.393.000
	2989.410
	

	1
	Nhà làm việc khối đoàn thể Đảng ủy, HĐND-UBND phường Chiềng Sinh
	UBND phường Chiềng Sinh
	C.Sinh
	Khung thép tiền chế
	2015
-
2016
	1363  02/6/2015
	869.597
	850.000
	300.000
	300.000
	300.000
	503.000
	503.000
	Kế hoạch vốn 2015 nguồn tăng thu NS phường

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND phường Quyết Thắng
	Ban QLDA ĐTXD TP
	Q. Thắng
	
	2015
-
2016
	2068   27/7/2015
	5.190.000
	1.500.000
	1.103.590
	1.103.590
	1.103.590
	2.000.000
	396.410
	

	3
	Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND-UBND thành phố Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD TP
	C.Lề
	
	2015
	3215  30/10/2015
	723.000
	700.000
	250.000
	250.000
	250.000
	450.000
	450.000
	

	4
	Đầu tư nâng cấp phòng làm việc khối đoàn thể phường Chiềng Lề
	UBND phường Chiềng Lề
	C.Lề
	NC, 3 tầng
	2015
-
2016
	3213   30/10/2015
	1.899.570
	950.000
	950.000
	950.000
	950.000
	800.000
	0.000
	Kế hoạch vốn 2015 nguồn tăng thu NS phường

	5
	Nhà quân y và tường rào bao quanh cơ quan Ban chỉ huy quân sự thành phố
	Ban 

Chỉ huy quân sự TP
	C.Lề
	
	2015 
-
 2016
	1287 - 29/5/2015
	853.000
	730.000
	280.000
	280.000
	280.000
	450.000
	450.000
	

	6
	Khu dân cư Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, TP Sơn La
	UBND TP
	Quyết Thắng
	1.998,91m2
	2015
-
2016
	244 26/01/2015
	2.534.974
	1.924.708
	734.708
	734.708
	734.708
	1.190.000
	1.190.000
	Kế hoạch vốn năm 2015 chuyển nguồn từ năm 2014 sang

	II
	NGUỒN HỖ TRỢ NÂNG CẤP ĐÔ THỊ
	
	
	100.091.064
	79.702.513
	67.341.100
	32.112.542
	29.848.950
	18.795.000
	16.795.000
	

	*
	Dự án hoàn thành
	
	
	
	
	
	76.064.487
	67.081.141
	57.800.352
	22.571.794
	20.308.202
	10.701.376
	10.701.376
	

	1
	Chợ Gốc phượng, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	TPSL
	Chợ cấp III
	2013
-
2014
	148  24/01/2013; 4998  12/12/2014
	4.555.909
	4.443.739
	3.922.196
	500.000
	500.000
	521.543
	521.543
	

	2
	Nhà văn hoá xã Chiềng Xôm
	UBND thành phố
	C.Xôm
	307m2
	2013
-
2014
	200 24/01/2014
	3.159.674
	3.046.064
	3.042.000
	
	
	4.064
	4.064
	

	3
	Sửa chữa nâng cấp sân TENNIS - Nhà thi đấu, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	C.Lề
	112m2
	2013
	1144 31/3/2012
	610.701
	523.556
	521.966
	
	
	1.590
	1.590
	

	4
	Sân, kè chắn đất, tường rào trường THCS Chiềng Đen
	UBND thành phố
	C.Đen
	500m2
	2013
-
2014
	828 16/4/2014
	1.661.141
	1.511.937
	1.490.000
	
	
	21.937
	21.937
	

	5
	Mở rộng vườn hoa khu vực cầu 308, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	TPSL
	4800m2
	2013
	1830 23/8/2013
	8.051.000
	6.993.787
	6.805.155
	
	
	188.632
	188.632
	

	6
	Vườn hoa 26/8, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	TPSL
	680m2
	2013
	1828 23/8/2013
	1266
	1.130.968
	1.082.365
	
	
	48.603
	48.603
	

	7
	Vườn hoa đồi Khau Cả, thành phố Sơn La
	UBND thành phố
	TPSL
	2700m2
	2013
	1829 23/8/2013
	1901
	1.593.398
	1.406.285
	
	
	187.113
	187.113
	

	8
	Vườn hoa sân vận động thành phố
	UBND thành phố
	TPSL
	1030m2
	2013
	1831  23/8/2013
	3190
	2.844.202
	2.400.000
	
	
	444.202
	444.202
	

	9
	Chợ Chiềng An và hạ tầng khu dân cư phường Chiềng An
	Phòng Quản lý đô thị
	C.An
	Dãy kiot 600m2; nhà bán thực phẩm tươi sống 600m2; nhà để xe 300m2; nhà BQL chợ 20m2…
	2014
	2766 16/9/2015
	14.195.925
	14.195.925
	12.195.925
	5.384.078
	5.384.078
	2.000.000
	2.000.000
	

	10
	Cải tạo nâng cấp hè phố tuyến đường Trần Đăng Ninh thành phố Sơn La
	Phòng Quản lý đô thị
	Quyết Tâm
	3,2km
	2015
	4704 21/11/2014
	9.500.000
	4.106.383
	3.498.896
	3.498.896
	3.498.896
	607.487
	607.487
	

	11
	Nâng cấp đường vào khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La
	Phòng Quản lý đô thị
	Quyết Thắng
	2 km; BTXM
	2015
	4046  09/10/2014
	5.339.205
	5.339.205
	2.045.204
	992.000
	992.000
	3.294.001
	3.294.001
	

	12
	Hệ thống chiếu sáng từ cầu bản Cá đến UBND xã Chiềng Xôm (cả trụ sở xã Chiềng Xôm)
	Phòng Quản lý đô thị
	C.Xôm
	
	2013
-
2014
	607  24/3/2014
	1.983.24
	1.942.077
	1.900.000
	1.200.000
	1.200.000
	42.077
	42.077
	

	13
	Đường trục xã Chiềng Ngần
	Phòng Kinh tế
	C.Ngần
	4km
	2014
-
2015
	3126   31/7/2014
	6.926.789
	6.472.547
	6.244.54
	4.500.000
	4.297.709
	228.007
	228.007
	

	14
	Chợ xã Chiềng Xôm
	Phòng Kinh tế
	C.Xôm
	1500m2
	2014
	3147   05/8/2014
	1.800
	1.627.706
	1.201.000
	1.000.000
	651.000
	426.706
	426.706
	

	15
	Hoàn thiện nút giao ngã tư đường trục xã Chiềng Ngần
	Phòng Kinh tế
	C.Ngần
	0,32km
	2014
-
2015
	61  13/01/2015
	589.772
	583.446
	246.82
	246.82
	246.82
	336.626
	336.626
	

	16
	Chợ xã Chiềng Cọ
	Phòng Kinh tế
	C.ọ
	2500m2
	2014
	3150   05/8/2014
	2.147.582
	1.963.64
	2.000.000
	1.500.000
	0.000
	1.463.640
	1.463.640
	Đang thực hiện rà soát thu hồi vốn nguồn thu tiền sử dung đất

	17
	Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường mầm non Chiềng Cọ
	Phòng GD&ĐT
	C.Cọ
	8 phòng; khung thép
	2014
-
2015
	2324  28/5/2014
	1.992.886
	1.873.788
	1.700.000
	1.000.000
	1.000.000
	173.788
	173.788
	

	18
	Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường TH Chiềng Cọ
	Phòng GD&ĐT
	C.Cọ
	8 phòng; khung thép
	2014
-
2015
	2320   28/5/2014
	1.992.886
	1.873.788
	1.700.000
	1.000.000
	1.000.000
	173.788
	173.788
	

	19
	Nhà hiệu bộ, phòng học chức năng trường TH Tô Hiệu 
	Phòng GD&ĐT
	T.Hiệu
	8 phòng; khung thép
	2014
-
2015
	2322  28/5/2014
	1.999.093
	1.859.956
	1.688..000
	1.200.000
	988.000
	171.956
	171.956
	

	20
	Nhà Văn hóa phường Chiềng Sinh
	UBND p.Chiềng Sinh
	C.Sinh
	220m2
	2014
	4536  07/11/2014
	1.050.000
	1.032.409
	950.000
	550.000
	549.699
	4.438.000
	4.438.000
	

	21
	Đường giao thông bản Nậm Tròn xã Chiềng Ngần
	UBND xã Chiềng Ngần
	C.Ngần
	GTNT, 2,2km
	2013
-
2014
	4512  04/9/2013
	1.595.064
	1.566.000
	1.510.000
	
	
	56.000
	56.000
	

	22
	Nhà văn hóa bản Phiêng Tam, xã Chiềng Đen
	UBND xã Chiềng Đen
	C.Đen
	CT, SC
	2014
	14 11/04/2014
	556.62
	556.62
	250.000
	
	
	305.178
	305.178
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	24.026.577
	12.621.372
	9.540.748
	9.540.748
	9.540.748
	8.093.624
	6.093.624
	

	1
	Nhà trẻ mẫu giáo điểm TĐC Noong Lạnh + Đầu tư xây dựng kè, rãnh cụm hạ tầng (Nhà lớp học tiểu học, nhà trẻ mẫu giáo, nhà văn hóa) điểm TĐC Noong Lạnh (hạng mục nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ)
	UBNDTP
	C.Đen
	nhà lớp học 2 tầng 6 phòng; hạng mục phụ trợ,…
	2015
-
2016
	3377  12/11/2015
	4.448.624
	4.435.624
	3.713.000
	3.713.000
	3.713.000
	735.624
	735.624
	Lồng ghép nguồn vốn di dân TĐC thủy điện Sơn La

	2
	Mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Linh (giai đoạn 1), thành phố Sơn La
	Phòng Quản lý 
đô thị
	T.Hiệu
	Rộng 25m, dài 400m
	2015
	4067   14/10/2014
	8472.01
	1.214.748
	1.214.748
	1.214.748
	1.214.748
	3.000.000
	3.000.000
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường Lý Tự Trọng, phường Quyết Thắng
	Ban QLDA ĐTXD TP
	Q.Thắng
	350m
	2015
	3218   30/10/2015
	2.158.294
	1.920.000
	720.000
	720.000
	720.000
	1.200.000
	1.200.000
	

	4
	Cải tạo, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng
	Ban QLDA ĐTXD TP
	Q.Thắng
	405m
	2015
	3219  30/10/2015
	1.970.000
	1.758.000
	600.000
	600.000
	600.000
	1.158.000
	1.158.000
	

	5
	Công viên văn hóa phường Chiềng Cơi
	Phòng VHTT
	C.Cơi
	1,643ha; san nền, ốp kè, sân, cổng, 
tiểu cảnh
	2014
-
2015
	1360  26/6/2015
	6.977.649
	3.293.000
	3.293.000
	3.293.000
	3.293.000
	2.000.000
	0.000
	


Biểu số 03
BIỂU BỔ SUNG CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư 
	Địa điểm 
XD
	Năng lực 
thiết kế
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch 
năm 2016
	Năm dự kiến
 hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ; ngày, 
tháng, năm
	TMĐT 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	
	 13.523.742
	4.955.000
	
	 

	I
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (Ủy quyền thành phố phân bổ) 
	
	4.623.719
	2.000.000
	
	 

	*
	Hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
	 
	 
	
	
	
	4.623.719
	2.000.000
	
	 

	1
	Đường giao thông từ đập hồ bản Muông đến đầu bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ
	Phòng Kinh tế
	C.Cọ
	3 Km
	2015
-
2016
	3591
30/11/2015
	4.623.719
	2.000.000
	Năm 2016
	 

	II
	 NGUỒN XDCB TẬP TRUNG TỈNH ỦY QUYỀN
	
	6.329.577
	1.650.000
	
	 

	*
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (phân cấp thành phố phân bổ) hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
	
	
	
	
	
	4.623.719
	1.000.000
	
	 

	1
	Đường giao thông từ đập hồ bản Muông đến đầu bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ
	Phòng Kinh tế
	C.Cọ
	3 Km
	2015
-
2016
	3591
30/11/2015
	4.623.719
	1.000.000
	Năm 2016
	 

	*
	Thực hiện dự án
	
	
	
	
	
	1.705.858
	650.000
	
	 

	1
	Nhà làm việc khối đoàn thể Đảng ủy, HĐND - UBND phường Chiềng An
	UBND
 phường Chiềng An
	C.An
	Khung thép 
tiền chế
	2015
-
2016
	2035
22/7/2015
	889.668
	350.000
	Năm 2016
	 

	2
	Cải tạo, xây dựng hang Bóng trong căn cứ chiến đấu thành phố Sơn La
	Ban Chỉ huy quân sự
thành phố
	Hua La
	
	2015
-
2016
	3209
30/10/2015
	816.19
	300.000
	Năm 2016
	 

	III
	 NGUỒN HỖ TRỢ NÂNG CẤP ĐÔ THỊ
	
	
	2.570.446
	1.305.000
	
	 

	1
	Tuyến đường nhánh rẽ lên Đền Vua Lê Thái Tông
	UBND
thành phố
	Chiềng
Lề
	75,83 m
	2015
-
2016
	3014
14/10/2015
	1.818.266
	800.000
	Năm 2016
	 

	2
	Dự án Chợ tạm Noong Đúc, phường Chiềng Sinh.
	UBND
thành phố
	Chiềng Sinh
	
	2015
-
2016
	2803
28/9/2015
	752.18
	505.000
	Năm 2016
	 


Biểu số 04
DANH MỤC DỰ ÁN TIẾP TỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN KHI ĐỦ THỦ TỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)
	 TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm 
XD
	Năng lực 
thiết kế
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định đầu tư
	 Năm dự 
kiến hoàn
 hành
	Kế hoạch
 phân bổ 
  năm 2016
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số QĐ; ngày, tháng, năm
	TMĐT
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	
	 
	18.367.000
	 
	7.350.000
	 

	I
	NGUỒN XDCB TẬP TRUNG TỈNH ỦY QUYỀN 
	 
	
	 
	13.037.000
	 
	4.950.000
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường Lê Lợi phường Quyết Thắng
	 
	Q.Thắng
	CT, NC
	2016
	
	987.000
	Năm 2016
	350.000
	 

	2
	Đầu tư xây dựng phòng công vụ cho giáo viên trường mầm non tại các điểm trường lẻ, khó khăn trên địa bàn thành phố (bản Bôn Nam, bản Giáng xã Chiềng Đen; bản Dầu, bản Ngoại xã Chiềng Cọ; bản Nẹ Nưa, bản Nẹ Tở, bản Hịa xã Hua La; bản Muông xã Chiềng Ngần)
	 
	TPSL
	11 phòng, cấp IV
	2015
-
2016
	 
	2.850.000
	Năm 2016
	1.000.000
	 

	3
	Nhà làm việc các Ban Đảng Thành ủy
	
	C.Lề
	3 tầng
	2016
-
2017
	
	7.500.000
	Năm 2017
	3.000.000
	

	4
	Đầu tư nâng cấp Trụ sở làm việc  xã Chiềng Ngần
	
	C.Ngần
	CT, SC
	2016
-
2017
	
	1.700.000
	Năm 2017
	600.000
	

	II
	NGUỒN HỖ TRỢ NÂNG CẤP ĐÔ THỊ
	 
	
	
	
	 
	5.330.000
	 
	2.400.000
	 

	1
	Chợ phường Chiềng Sinh
	
	C.Sinh
	
	2015
-

2016
	
	2.400.000
	Năm 2016
	800.000
	

	2
	Vườn hoa xã Chiềng Xôm
	 
	C.Xôm
	600m2
	2016
	 
	550.000
	Năm 2016
	220.000
	 

	3
	Chỉnh trang đô thị
	 
	TPSL
	
	2016
	 
	2.000.000
	Năm 2016
	1.000.000
	 

	4
	Nâng cấp thiết bị sản xuất chương trình truyền hình thành phố phát trên sóng vệ tinh Vinasat-1
	 
	TPSL
	Đầu tư mới
	2016

-

2020
	 
	380.000
	Năm 2016
	380.000
	 


Biểu số 05
PHƯƠNG ÁN HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN VỐN VAY VÀ KẾ HOẠCH 

VỐN ĐẦU TỪ TƯ CÁC NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(Kèm theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố Sơn La)

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm
	Quy mô
	Thời gian 
KC-HT
	Quyết định phê duyệt
	Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015
	Kế hoạch 
năm 2016
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số QĐ;
 ngày, tháng,
năm
	Tổng mức 
đầu tư
	Tổng số 
	Kế hoạch
năm  2015
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	51.394.500
	46.251.9
	9.877.2
	80.500.0
	 

	I
	Hoàn trả các khoản ứng vay
	
	
	
	
	
	
	
	43.000.0
	

	1
	Ứng Quỹ phát triển đất tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	13.000.0
	

	-
	Bồi thường GPMB dự án Trung tâm hành chính - Văn hoá Phật giáo tỉnh Sơn La
	C.Sinh
	
	
	
	
	
	
	30.000.
	

	-
	Xây dựng khu TĐC dự án Đường Chu Văn An nhánh II
	C.Sinh
	
	
	
	
	
	
	17.000.0
	

	-
	Thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân Hợp Lực và Công ty Dâu tằm tơ; Chi nhánh Công ty Nhôm sông Hồng
	C.An
	
	
	
	
	
	
	13.000.0
	

	2
	Tạm ứng ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	30.000.0
	

	-
	Tiểu dự án bồi thường GPMB công trình tổng hợp Công viên 26/10
	TPSL
	
	
	
	
	
	
	30.000.0
	

	II
	Bồi thường GPMB thu hồi một số khu đất
	
	
	
	
	
	
	
	8.500.0
	

	1
	Thu hồi đất của công ty cổ phần lương thực Sơn La Vinafood
	C.Lề
	
	
	
	
	
	
	3.500.0
	

	2
	Thu hồi đất chi nhánh xi măng Bỉm Sơn tổ 6, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La
	Q.Tâm
	
	
	
	
	
	
	3.500.0
	

	3
	Thu hồi khu đất Sang Luông, Huổi Hin
	Q.Thắng
	
	
	
	
	
	
	5.000.0
	

	III
	Thực hiện các dự án
	
	
	
	
	513.945.0
	46251.85
	9877.2
	29.000.0
	

	*
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	397.145.0
	46251.85
	9877.2
	23.000.0
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng - bản Buổn, phường Chiềng Cơi (giai đoạn I)
	C.Cơi
	5,5 ha
	2015
-
2016
	2637 
09/9/2015
	25.400.0
	9877.2
	9877.2
	10.000.0
	

	2
	Đường Chu Văn An (đường Quốc lộ 6 - Trường đại học Tây Bắc - Nhánh II), thành phố Sơn La
	Quyết Tâm
	26,2ha
	2013
-
2017
	1603
01/8/2013
	371.745.0
	36374.65
	
	13.000.0
	

	*
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	116.800.0
	0
	0
	6.000.0
	

	1
	Xây dựng khu tái định cư Trung tâm hành chính - văn hóa Phật giáo tỉnh Sơn La
	C.Sinh
	3,2 ha
	2015
-
2016
	3214 
30/10/2015
	14.900.0
	
	
	4.500.0
	

	2
	Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư ngã tư Quyết Thắng - bản Buổn, phường Chiềng Cơi (giai đoạn II)
	C.Cơi
	6,59 ha
	2016
-
2020
	
	5.500.0
	
	
	55.000.0
	

	3
	Nhà văn hóa bản Lầu, phường Chiềng Lề
	C.Lề
	1.600 m2
	2016
	
	1.900.0
	
	
	1.200.0
	Nguồn vốn từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất nhà văn 
hóa cũ
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